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BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

SỐ: 130/2020/0313789985/CBSP 
 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Vinoteka 

Địa chỉ: 153/25 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM 

Điện thoại: +84 (28) 3636 9856  Fax: N/A  

E-mail: s.a@vinoteka.vn  

Mã số doanh nghiệp: 0313789985 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: …............  Ngày Cấp/Nơi cấp: …............. 

(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định) 

II. Thông tin về sản phẩm  

1. Tên sản phẩm: rượu vang nho BOSCARELLI ROSSO DI MONTEPULCIANO 

PRUGNOLO  DOC 

2. Thành phần: 100% nho lên men tự nhiên 

3. Dung tích: 750ml. 

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có thời hạn. 

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm đựng trong chai thủy tinh có nút bần, 

đóng gói theo đúng quy định an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. 

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): 

BOSCARELLI S.S.A, địa chỉ:  

Via di Montenero, 24 

53045 Montepulciano (Siena), https://www.poderiboscarelli.com/  

ITALIA; Xuất xứ: Italia.  
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III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm 

dự kiến). 
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PHIEU KET QUA THU' NGHll;M 

TEST REPORT 
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I. Ten m~u 
Name of sample : BOSCARELLI PRUGNOLO ROSSO DI MONTEPULCIAt~O 

DOC 

2. Motam~u 
Sample description : M~u thu: nghi~m do khach hang Illy mfru, ten m~u va thong tin v~ m~u 

do khach hang cung cllp./ Testing sample was sampled by customer, 
sample name and sample information were supplied by customer. 
M~u d\IIlg trong chai thuy tinh. 
As received sample is contained in glass bottle. 

3. S6 lugng m~u 
Quantity 

4. Ngay nh~ m~u 
Date of receiving 

5. Thai gian thu nghi~m 
Testing duration 

: 01 

: 12/03/2024 

: 12/03/2024 - 18/03/2024 

: CONG TY TNHH VINOTEKA 6. Neri gui~u 
Customer 153/25 BtrO'Dg Nguy~n Van Hll(ing, Thao BiSn, TP Thu Bue, 

TP H& Chi Minh 

7. K~t qua thu nghi~m 
Test results 

: Xem trang / See page 02/02 

TRUONGPTNTHT/CPHA.M 
HEAD OF FOOD TESTING 

TL. GIAM BOC/ PP. DIRECTOR 
TRUONG PHONG THU NGHitMJ 

1NGLAB 

Nguy~n Thanh Cong 
Vift 

I. Cac k~I qua thll' nghiCm ghi trong ph~Cu n~y chi c6 giA ;n}f \:rt~~i~s ~; ,%1::'~;:,~c~t ~;;;:d~';~ng ph:ii It\ gi~y ch(mg 11~~ 11 s:l.n ph5.m. 
Test re.mils arc l'a f1d for the iwmc~y ::.11bm~flct~.5ar,'.f!fc( ) ), i\ I Name of somple(::.) mu/ customer art' wrilfe11 .cLS cuJ·tomcr s ,~quest. • • , 

2. Ten mJu, icn khflch h.ing duqc gin the? ye1; ca.u cu~ no, gu, u. ' ihan vlTI h . sb hll k = 2, ph:in b6 chUlln mo-ng lllli; vo1 95 % d9 tm C~} . 
J D9 kh6ng dllrn b:io do mO rQng duqc tmh tu d9 khon~ d:t~ bao ~o ;;1,u,~;1,;tainf)' of miisu!mcnt multiphetf by the corm1ge factor k "' ]. at 95 ¾ cunjid.-nce fe1'ti 
· TTtc_repomd trrpand~d 11

11c~;·ra;;fl~o{:i:~~7;~~rt~i1;;i~: :.1;:~ua kh~n; c6 S\I' <16n~ y bilng v1in bi n cti:i Tnmg 1jm Ky 1.huJt 3. 
4 . Khong duqc Inch s.io mQ P P J I pl infidl without ,he wri1tenpermiss1on by Q11atcs1 3 . . 

11,is Tt!.fl Report, shpll n~r bc_reprrn/.c~~;/~;-{~1co dj:i ~hi dh.cs@quatcsiJ.comsn <1J bi~t them Lh6ng tm. 

5. MQi thk mo, "Qi;~~~·::•;,:;',,;,"" ad,lmsm db.a@quat,s/3.,o,,u :•fo,f,,nl,a i,if?,mao~, ab;t ;~~%ft1,025 ,2017 (Vil,s 004). c;, ,hi <ifo ,. """ (• ) "cb<ra d•vc , •• , oh(m. 
;:c:se ~~''.'~;u~m t1il chrqc vrm phOng COng nh (Ln Chfit luqng (BoA)-Vii;t Nam f;g nh;~; ~t-~, i:, ::am (Vilas 004) The dwmctl.'ris tics 11wrk,·d wuli r•; tu'I'! 1101 a,·crcd11edye1 b. TJ:e "festi~~ lab ,s accre,lircdns ~onfonniug to /SOI/EC 17015 ·20/7 bJ' B11rca11 0 ccn: t a' . 
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~ : 49Pastcur, DI.St. I, HCMC, Victnam Tel (84-28) 38294274 Fat . (84-28) 3829 .1012 E-m,1i l mfo@:quatcstJ com.vn Wcbs11c· www.q1.1,11cstJ.com.\T1 
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KT3-01606ATP4/6 PHIEU KET auA THU NGH~ ?a,,,, 18/03/2024 
TEST REPORT /if TR~NG age02102 

7. K~t qua thir nghi~m 
Test results 

Ten chi tieu 
Characteristic 

Phuong phap thir 
Test method 

7. I. Ham lugng methanol, 
Methanol content 

mg/L AOAC20l9(972.II) 

7.2. Ham lugng sunphua dioxyt 
(S02), mg/L 
Su/far dioxide content 

7.3 . Ham lugng chi , 
Lead content 

mg/L 

7.4. Ham lugng ochratoxin A, µg/L 
Ochratoxin A content 

AOAC 2019 (990.28) 

QTTN/KT3 098:2016 
(Ref: AOAC 999.11) 
QTTN/KT3 223 :2018 

(Ref: AOAC 
(2000.03)) 

Gi6i h(lll 
phat hi~n/ 
Limit of 

Detection 

1,80xt0·2 

0,3 

Ph,µn vi do/ 
Range of 

measurement 
(>) 

!. C:\c kCt qu:i thir ngh1t m gh1 uong ph1 Cu ni y chi cO gui 111 dbi v01 m~u do khlch hAng glII JCn v3 kh6ng ph:i1 I;\ i;iAy chimg nh~n san phim 
Trsl n'S11!1S on? 1·ahtl fur 1/re namdy submitted .sample(.s) only, mrd th,.s IS 1101 a ct•r1ifict1/t· of prod11c1 

2 Tfo m~u. tCn khkh hilng dur,c glu lhco yCu du c\111 noi gfri rn~u. / i\'(lme of .sample(.s) am/ CU.Slomer l/1\' 1, r,1/c!II as cmtomrr 5 ,r,qr,esl 
3. DQ khOng dim b:io do mi, r(mg dm;rc tinh tir dQ khOng dim bfi o do chu:3.n nhin v6, he s6 phU k =- 2. ph5.n b6 cbu.5n tuoni; irng v0'1 95 ~- dQ 1111 c;iy. 

Ket qua thir 
nghi~m 

Test result 

264 

63,1 

Khong phat hi~n 
Not detected 

Khong phat hi~n 
Not detected / 

,,; V 
I/;/ 

T1rt rcponed o:fl<lTld~,f 11nccrtamtv of me11J·un.•menl u sla1cd aJ rhe s111nd1.1rd unce,11mrry of mtamrrmct1 / mul11pilt d by thl' CO>'t'ruge fx1or I; '" J, at 95 !~ conft,l,mct /ere/ 
4 Kh6ng duqc trich s.10 mQt ph:~ phi~u kJt qu:i thil ngh1¢m n~y n~u kh6ng ell S\J dbng )' b.ing ~ n bin clla Trung 1:im K)' thu~t J 

Tlus Tes / Rq,orl shall 1101 be n ·pro(/uc~d, excrpt m /11 /1, w11ho111 the wrifl,•11 pem1i.mo11 by Qiwte.H 3 
5. Mo1 th~c ml\c \ ~ !.kt qu/1, l hk h h:\ni; hCn h¢ thco d1a chi dh.cs@quJtrst3 .com.vn d~ biit tl1tm th6ni; Im 

Plta.s(' comae/ QUA1'£ST 3 ti/ 1/1r •·mm/ <1ddre.ssrs dh.cs@t,1w1esd .co111.1·11 /"r fi1rr}wr 111Jor111allon ulxml test repurt . 
6. PhO.ng Thu ng,h1¢m d~ duQC V!'rn phong COng nh4n Cb!1 lu(lllg (13oA)-Vitt Nam cOng n~n phi, lu;rp 1heo 1S0/IEC 17025:2017 (Vilas 00-I). Ck chi t1CU c6 dfiu (0) l?i ch\f'J duvc cOng nh;iu. 

Tlw Tes1mg L.ab is ar:t·nNflll'<I us co,ifurmmg la /SOI/EC I 70]j ] Ufl by 811rttm of Acaed1H1 tw11 - Viel Nam (Vi/tis 004), The cl1armw rwic.1 marked with(•) 111'1.' 1101 accn·d1to!.J yct 
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 
 

Rượu vang nho CAPANNA BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 

 

Tên sản phẩm  : Rượu Vang nho BOSCARELLI ROSSO DI 

MONTEPULCIANO PRUGNOLO DOC 

Thể tích thực : 750 ml 
Hàm lượng ethanol : 14.5 % Vol 
Hạn sử dụng : Không quy định hạn sử dụng 
Thành phần  : 100% nho lên men 
Hướng dẫn sử dụng : Uống trực tiếp 
Bảo quản : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 
Nhiệt độ bảo quản : +5~200C 
Xuất xứ : Italia   
Nhà sản xuất : Capanna di Cencioni - Società Agricola s.s. 

: Loc. Capanna, 333 - 53024 Montalcino (Siena) - Italia. 
Nhà nhập khẩu : Công ty TNHH Vinoteka; Địa chỉ: 153/25 Nguyễn Văn 

Hưởng, Phường Thảo    Điền, Thành phố Thu Duc, Thành phố 
Hồ Chí Minh.  

Số TNCB : 130/2020/ATTP/TNCB 
  

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 
QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có 
cồn. 
QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi 
nấm trong thực phẩm. 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn 
thực phẩm đã công bố. 

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 nǎm 2024 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

Giám đốc 
 
 
 
 
 
 

 
Sitari Alexandru 
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